Phụ lục V

DANH MỤC DỊCH VỤ TƯ VẤN, DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

(Kèm theo Nghị định số……/2019/NĐ-CP ngày…..tháng……năm 2019 của Chính phủ)

1. Dịch vụ được liệt kê dưới đây

Mã CPC 
Mô tả

61

Dịch vụ bán, bảo trì và sửa chữa ô tô và xe máy

64

Dịch vụ nhà hàng và khách sạn

75231

Các dịch vụ mạng dữ liệu
75232

Các dịch vụ thông tin và tin nhắn điện tử
84

Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan

862

Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ

863 

Dịch vụ thuế

864

Dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng

872

Dịch vụ cung cấp và bố trí nhân sự

874

Dịch vụ lau dọn các tòa nhà
87501

Dịch vụ chụp ảnh chân dung
87503

Dịch vụ chụp ảnh hành động
87504

Dịch vụ chụp ảnh đặc biệt
87505

Dịch vụ xử lý ảnh
87506

Dịch vụ xử lý phim hoạt hình không liên quan tới ngành phim hoạt hình và truyền hình
87507

Dịch vụ phục hồi, sao chép và chỉnh sửa ảnh
87509

Các dịch vụ nhiếp ảnh khác
876 

Dịch vụ đóng gói

87903

Dịch vụ trả lời điện thoại

87904

Dịch vụ sao chụp
87905 
Dịch vụ phiên dịch và biên dịch
87906

Dịch vụ gửi thư hoặc thu thập danh sách gửi thư
94

Dịch vụ xử lý nước thải, xử lý rác thải, dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ môi trường khác (ngoại trừ việc thu thập rác trong văn phòng của các đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh)

97

Các dịch vụ khác (ngoại trừ 97030 – Dịch vụ tang lễ, hỏa táng, tổ chức tang lễ và 97090 – các dịch vụ khác.)
980 

Các hộ gia đình cá nhân với người được tuyển dụng

99

Dịch vụ do các tổ chức và cơ quan xuyên quốc gia cung cấp

2. Các dịch vụ thuộc mã CPC 75231, 75232, 84 chỉ áp dụng đối với nhà thầu thuộc các nước CPTPP là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
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